
HÌNH THỨC THỜI GIAN NỘI DUNG - YÊU CẦU CẦN ĐẠT GHI CHÚ

1 Ngữ văn
Kiểm tra trên giấy tập trung
- Tự luận: 100%
- Thời gian: 90 phút

Thứ 2, ngày 24 
tháng 3

- Phần 1: Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt (bài 6 + bài 7)
- Phần 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

2 Toán
Kiểm tra trên giấy tập trung
- Tự luận: 100%
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 22 
tháng 3

- Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0). Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số y = ax^2 (a khác 0)
- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn. Giải được phương trình bậc hai một ẩn. Tính được nghiệm phương trình bậc 
hai một ẩn bằng máy tính cầm tay. 
- Giải thích được định lí Viète và ứng dụng. Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, 
tam giác đều.
- Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180 độ.

Lớp phổ thông

3 Tiếng Anh

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 
- Tự luận: 
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 22 
tháng 3

Unit 5: ENGLISH AND WORLD DISCOVERY
Unit 6: THE SELF
Gerunds và Infinitives
The zero / first / second Conditionals
Reflexive Pronouns
Relative Clauses

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp
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4 KHXH

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 40%
- Tự luận: 60%
- Thời gian: 60 phút

Tuần 27 (24/3 - 
29/3/2025)

A/ Phần lịch sử
Chương IV: Việt Nam từ  năm 1945 đến năm 1991
- Bài 14: Xây dựng  và bảo vệ chính quyền nước VNDCCH ( tháng 9 -1945 đến tháng 12 - 1945)
  + Học sinh cần nắm: nhận biết được những biện pháp chủ yếu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó 
khăn về kinh tế, văn hóa giáo dục, quân sự... và trình bày được những nét chính cuộc kháng chiến nhân dân Nam Bộ.
- Bài 15: Những năm đầu Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược ( 1946 - 1950)
  + Học sinh cần nắm: - Giải thích được nguyên nhân bùng nổ, nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân 
Pháp của Đảng, Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự 
- Bài 16: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi   
  + Học sinh cần nắm: những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao , nêu nguyên nhân thắng lợi và ý 
nghĩa lịch sử  kháng chiến chống 
B/ Phần Địa lý:
Chủ đề: Sự phân hóa lãnh thổ
- Bài 13: Bắc Trung Bộ
  + Nhận biết vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Bắc Trung Bộ, trình bày được đặc điểm phân hoá của tự nhiên, đặc điểm phân bố dân 
cư ở Bắc Trung Bộ. Đặc điểm phát triển và phân bố kinh tế.                                                                                            
- Bài 14: Thực hành phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ (nắm được vấn đề phòng chống thiên tai 
và ứng phó với biến đổi khí hậu Bắc Trung Bộ, biểu hiện và các giải pháp.. 
- Bài 15: Duyên hải Nam Trung Bộ.                  
  +  Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ, đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài 
nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế. Sự phát triển và phân bố kinh tế...

                                                                                                        

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

5 KHTN

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70% 
- Tự luận: 30% 
- Thời gian: 60 phút

Tuần 26 (17/3 - 
22/3/2025)

 - Ethylic Alcohol & Acetic Acid: Cấu tạo, tính chất, điều chế, ứng dụng, tác hại của Ethylic alcohol và Acetic acid.
 - Lipid - Carbohydrate - Protein - Polymer: Cấu tạo, tính chất, vai trò, ứng dụng của lipid, đường, tinh bột, protein, polymer; vấn đề ô 
nhiễm & biện pháp hạn chế.
 - Khai thác tài nguyên & môi trường: Thành phần hóa học vỏ Trái Đất, khai thác đá vôi, nhiên liệu hóa thạch, chu trình carbon, biến 
đổi khí hậu & giải pháp bảo vệ môi trường.

Lớp phổ thông

6 GDCD

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 - 
29/3/2025)

HS nắm được nội dung của tất cả các chủ đề/ bài học đã học từ bài  7,8 ; 
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

7 Tin học

Kiểm tra tại lớp. 
- Trắc nghiệm: 60%
- TH tạo SP: 40%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 - 
29/3/2025)

– Biết được khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy.
– Sử dụng được hình ảnh, biểu đồ, video một cách hợp lí.
– Sử dụng được bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác.
– Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (hoặc bằng phương pháp liệt kê các bước 
hoặc bằng sơ đồ khối).
– Sử dụng được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh, lặp trong mô tả thuật toán.
– Giải thích được trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước (những vấn đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, 
nêu được ví dụ minh hoạ.

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

8 Công nghệ Kiểm tra thực hành tại lớp
Tuần 27 (24/3 - 

29/3/2025)
Thực hành lắp đặt mạng điện trong nhà.

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp
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9 Nghệ thuật
Âm nhạc: Thực hành tại 
lớp
Mỹ thuật: Sản phẩm

Tuần 26 (17/3 - 
22/3/2025)

Âm nhạc: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất của bài hát Mùa xuân đã về, Lí ngựa ô; Đọc nhạc số 4; Nhạc cụ giai điệu Bài thực 
hành số 4.
Mỹ thuật: Vẽ được bức tranh theo phong cách nghệ thuật Pop art

Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp

10
Giáo dục 
thể chất

Thực hành
Tuần 26 (17/3 - 

22/3/2025)
 Chạy cự ly trung bình Lớp phổ thông 

và Lớp tích hợp

11
Hoạt động 

trải 
nghiệm

Sản phẩm
Tuần 26 (17/3 - 

22/3/2025)

CĐ 7: Thiết kế Poster hoặc tranh cổ động
Nội dung: Quảng bá cảnh quan thiên nhiên hoặc tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Yêu cầu:
+ Chứa khẩu hiệu và hình ảnh sinh động.
+ Sáng tạo trên giấy A0 hoặc sử dụng công cụ thiết kế trực tuyến.

Lớp phổ thông 
và Lớp tích hợp

12
Giáo dục 

địa 
phương

Sản phẩm
Tuần 27 (24/3 - 

29/3/2025)
Lớp phổ thông 
+ Lớp tích hợp


